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Abstract: Language contact has facilitated the incorporation of an enormous Chinese vocabulary 
into the Vietnamese language, which then turns into Sino-Vietnamese vocabulary. During this 
assimilation process, the words of Chinese origin may preserve their original meanings and parts of 
speech. However, it is likely that these Chinese-origin words may undergo some changes in parts of 
speech and meanings. This article employs various research methods and research techniques, such as 
analysis, comparison, and contrast, to clarify the changes in terms of meaning and part of speech in 
Sino-Vietnamese vocabulary in comparison with Chinese counterparts. It is hoped that the article can 
contribute a resource for teaching and Chinese-Vietnamese translation.
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1. Đặt vấn đề

Từ ngoại lai là một bộ phận hợp thành quan trọng trong hệ thống từ vựng của mỗi ngôn ngữ. Đó 
là kết quả của quá trình tiêp xúc ngôn ngữ và giao lưu văn hóa giữa các nước. Tiếng Việt cũng không 
năm ngoài quy luật đó. Tiêng Việt có một lượng khá lớn từ gôc Hán. Những từ gốc Hán này sau khi 
du nhập vào tiêng Việt có khi vân giữ nguyên từ loại và nghĩa, chăng hạn như học tập ), thị 
trường (^Ị^) , tập tục thông minh (%^), linh hoạt (MÍẾ), công tác (X'ffc)...; có khi thay 
đôi hoàn toàn vê từ loại, chăng hạn như đặc săc trong tiêng Hán là một danh từ, nhưng trong 
tiếng Việt, đặc sắc lại là tính từ. về nghĩa, có những từ sau khi gia nhập hệ thống từ vựng tiếng Việt 
đã thay đôi hoàn toàn, chăng hạn như tử tế trong tiếng Hán nghĩa là tỉ mỉ, kĩ càng, song trong 
tiếng Việt lại có nghĩa là cách đối nhân xử thế khéo léo, hợp đạo lí. Tuy nhiên, cũng có những từ chỉ 
thay đôi một phân theo xu hướng mở rộng hoặc thu hẹp. Vì vậy, từ Hán Việt được coi là “con dao hai 
lưỡi” đối với người Việt Nam học tiếng Trung Quốc. Điều đó có nghĩa là, đối với những từ tiếng Hán 
sau khi gia nhập hệ thống từ vựng tiếng Việt vẫn giữ nguyên nghĩa và từ loại sẽ tạo điều kiện thuận lợi 
cho người học, nhưng những từ có sự thay đổi dù ở mức độ nào cũng là nguyên nhân gây lỗi cho người 
học. Nếu không phân biệt được sự khác biệt giữa chúng, người học sẽ suỵ luận từ cách dùng của từ 
Việt gôc Hán trong tiêng Việt áp đặt vào cách dùng của từ tiêng Trung Quôc tương ứng, còn gọi là do 
sự chuyển di tiêu cực từ tiếng mẹ đẻ sang ngôn ngữ đích đã gây nên lỗi.

về nghiên cứu từ Hán Việt ở Việt Nam những năm gần đây, cần đề cập tới cuốn Từ ngữ Hán Việt 
tiêp nhận & sảng tạo của nhiêu tác giả do Nhà xuât bản KHXH ân hành năm 2018. Trong khuôn khổ 
392 trang, cuốn sách trước hết tổng kết lại một số vấn đề về từ ngoại lai, sau đó tiến hành phân tích 
những đặc điểm nổi bật của từ ngữ Hán Việt trên các bình diện cấu tạo, ngữ nghĩa, giá trị phong cách 
và dụng học, nhất là sự sáng tạo của người Việt Nam khi sử dụng từ Hán Việt và yếu to Hán Việt. 
Ngoài ra, cuốn sách còn có nội dung khảo sát lỗi sai trong việc giải nghĩa yếu tố Hán Việt, từ đó đưa 
ra kiến nghị về chuẩn hóa từ Hán Việt. Tiếp đó là luận án tiến sĩ nhan đề Nghiên cứu đặc điểm các tổ 
họp song tiết Hán Việt (có đoi chiếu với tiếng Hán) của La Văn Thanh. Luận án ưên cơ sở tổng kết các 
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vấn đề lí luận hữu quan, đã đưa ra bức tranh chung về tổ hợp son£ tiết Hán Việt trong tiếng Việt. Bằng 
thủ pháp thống kê, tác giả rút ra trong tổng số 39.924 tổ hợp tiếng Việt hiện đại thì có tới 10.900 tổ 
hợp song tiết Hán Việt. Có thể nói, nội dung có giá trị nhất của luận án chính là việc phân tích làm 
sáng tỏ đặc điểm của tổ hợp song tiết Hán Việt từ góc độ cấu tạo và ngữ nghĩa. Luận án rút ra 9 điểm 
kêt luận vê tô hợp song tiêt Hán Việt khá xác đáng, có giá trị tham khảo cao. Ngoài ra, phải kê đên một 
số bài nghiên cứu đăng trên các Tạp chí chuyên ngành bàn về đặc điểm của từ Hán Việt và dạy học từ 
Hán Việt dưới những góc nhìn khác nhau. Trong khuôn khổ bài viết này, bằng phương pháp phân tích, 
so sánh, đối chiếu, chúng tôi thông qua một số ví dụ tiêu biểu nhằm làm nổi rõ sự biến đối về từ loại 
hoặc nghĩa của một bộ phận từ Việt gôc Hán trong tiêng Việt so với từ nguyên dạng tiêng Hán, nhăm 
góp một tài liệu tham khảo cho công tác giảng dạy và dịch thuật Hán - Việt.

2. Khái quát về từ Hán Việt

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng núi sông liền một dải, tiện cho việc giao lưu, hợp 
tác trên mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Trải qua CỊuá trình tiếp xúc ngôn ngữ, một lượng khá lớn 
từ vựng tiếng Hán đã du nhập vào tiếng Việt, đa số được tồn tại song song với từ thuần Việt.

Trước hết, cần hiểu rằng, từ Hán Việt là những từ và ngữ tố tiếng Việt bắt nguồn từ tiếng Hán và 
những từ tiếng Việt được người Việt Nam tự tạo ra bằng phương thức ghép các từ và/ hoặc ngữ tố gốc 
Hán với nhau. Những từ do người Việt tự tạo này không có trong tiếng Hán. Từ Hán Việt đóng vai trò 
quan trọng trong giao tiếp tiếng Việt, góp phần làm phong phú vốn từ vựng của tiếng Việt, một mặt bổ 
sung những từ ngữ vốn không có trong tiêng Việt, mặt khác ệóp phần tăng thêm nghĩa cho những từ 
thuân Việt tương đương đã có trong tiêng Việt, đáp ứng nhu câu biêu đạt đa dạng, tinh tê của người sử 
dụng tiếng Việt. Nhìn chung, từ Hán Việt mang sac thái trang trọng, được sử dụng khá rộng rãi trong 
giao tiếp, nhất là trường hợp giao tiếp chính thức. Từ thuần Việt mang sắc thái thân mật, đôi khi suồng 
sã, thường dùng trong giao tiếp phi chính thức và mang tính toàn dân.

Trong quá trình sử dụng, các từ Việt gốc Hán chịu tác động nhất định từ ý thức chủ quan của 
người Việt và quy tắc của tiếng Việt nên một bộ phận lớp từ này đã có những biến đổi cả về ngữ âm, 
từ loại và nghĩa. Do đó, việc nhận diện cũng như phân loại từ Hán Việt cũng có những khó khăn nhât 
định, về khái niệm từ Hán Việt, quan niệm của các học giả chưa hoàn toàn nhất quán. Trong cuốn Từ 
vựng học tiếng Việt, Nguyễn Thiện Giáp cho rằng, từ gốc Hán ttong tiếng Việt gồm hai bộ phận chính 
hợp thành, đó là các từ gôc Hán đọc theo âm Hán Việt, còn gọi là các từ Hán Việt và các từ gôc Hán 
không đọc theo âm Hán Việt [2, tr. 242]. Trong đó, các từ gôc Hán không đọc theo âm Hán Việt bao 
gồm ba loại, đó là từ Hán cổ (chỉ các từ Hán Việt du nhập vào Việt Nam từ trước đời Đường); các từ 
Hán Việt đã được Việt hóa và các từ gốc Hán tiếp nhận băng con đường khâu ngữ qua cách phát âm 
địa phương. Từ Hán Việt là các từ gốc Hán đọc theo cách đọc Hán Việt. Có thể chia lớp từ này thành 
hai loại: Thứ nhất là các từ tiêng Hán được tiêp nhận từ đời Đường đên nay. Loại này chiêm tỉ lệ lớn, gôm 
một phần là các từ tiếng Việt tiếp nhận trực tiêp từ tiêng Hán và một phân là các từ tiêng Việt tiêp nhận từ 
các ngôn ngừ khác nhưng thông qua tiếng Hán. Thứ hai là các từ Hán Việt tự tạo, tức là các từ do người 
Việt Nam tạo ra bằng cách sử dụng các yếu tố gốc Hán, những từ đó không có trong tiêng Hán. Nhóm 
từ này bao gồm những đơn vị được tạo ra do sự kết họp giữa các yếu tố gốc Hán với nhau, chẳng hạn 
như phóng viên, túng thiểu... và những đơn vị được tạo ra do sự kết hợp giữa một yếu tố gốc Hán với 
một yếu tổ thuần Việt, chẳng hạn như trắng bạch, thiên lệch, bác bỏ, thay thế...

Mai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiêu và Hoàng Trọng Phiến trong cuốn Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng 
Việt cho rằng, từ Hán Việt là những từ gôc Hán du nhập vào tiêng Việt trong giai đoạn thứ hai: giai 
đoạn từ đời Đường trở về sau, được người Việt Nam đọc theo âm chuẩn của chúng theo hệ thống ngữ 
âm của minh [1, tr. 214]. Nguyễn Như Ý nhận định, từ Hán Việt còn gọi là từ Việt gôc Hán là “Từ tiếng 
Việt có nguồn gốc từ tiếng Hán” đã gia nhập hệ thống từ vựng tiếng Việt, chịu sự chi phối của các quy 
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luật ngữ âm, ngữ nghĩa và ngữ pháp của tiếng Việt [8, tr. 396], Huỳnh Thanh Xuân (2004) cho rằng, từ 
Hán Việt là những từ gốc Hán được thu thập vào tiếng Việt. Cách đọc từ Hán Việt, hay còn goi là âm 
Hán Việt là đọc theo âm Việt những từ gốc Hán. Ví dụ: sơn, thủy, quốc, gia. Hon nữa, trong vốn từ vựng 
của tiêng Việt, từ Hán Việt chiêm một sô lượng rât lớn (trên 70%). Từ đó, có thê thây răng, sô lượng từ 
Hán Việt trong tiếng Việt theo quan điểm các các học giả khác nhau, khảo sát trên các tư liệu khác 
nhau có được con sô khác nhau. Nguyên Văn Khang (1994) cho răng, từ Hán Việt trước hêt là những 
từ Hán được đông hóa vê ngữ âm, chúng là những từ Hán có cách đọc Hán Việt được du nhập vào 
tiếng Việt và trở thành yếu tố của hệ thống từ vựng tiếng Việt. Trên cơ sở những quan điểm trên đây, 
chúng tôi cho răng, từ Hán Việt là những từ có nguôn gôc hoàn toàn từ tiếng Hán hoặc có một phần là 
yêu tô gôc Hán hợp thành, chịu sự tác động của quy tăc từ pháp tiêng Việt và thói quen của người Việt 
qua quá trình sử dụng.

3. Sự biến đổi của từ Việt gốc Hán so với từ nguyên dạng tương ứng trong tiếng Hán

3.1. Biến đổi về từ loại
Sau khi gia nhập hệ thống từ vựng tiếng Việt, một số từ tiếng Hán đã thay đổi về từ loại. 7s M 

hứng thú, tâm đắc, # 'Ế đặc sắc là ba trường hợp tiêu biểu và thường gặp nhất. Trong tiếng Hán, 
các từ này đều là danh từ. Tuy nhiên, trong tiếng Việt, hứng thú, tâm đắc theo quan điểm của chúng 
tôi đều là động từ chỉ hoạt động tâm lí. Theo Hoàng Phê, tâm đắc là động từ hoặc tính từ, nghĩa là hiểu 
được sâu sắc, hiểu lòng nhau, thích thú và thấy rat hợp [4, tr. 1421]. Ví dụ:

(1) Từ hôm Phong về, Hạnh thấy anh em nhà họ có vẻ tâm đắc với nhau lắm. (Nguyễn Minh Dậu)
Trước động từ chỉ hoạt động tâm lí này có thể thêm phó từ chỉ mức độ rất, vó cùng... Chẳng hạn như:
(2) Tôi rất tâm đắc với một định nghĩa cho rằng: “Nịnh hót là nói với một người khác chính điều 

mà anh ta thích nghĩ về mình ”. (Đắc nhân tầm - Dale Camegie)
Từ hứng thú trong tiếng Việt ngoài trường hợp là danh từ, có nghĩa là sự ham thích ra, còn có thể 

làm động từ chỉ hoạt động tâm lí (Hoàng Phê xếp hứng thú vào loại tính từ), nghĩa là cảm thấy hào 
hứng, thích thú [4, tr. 756], chẳng hạn như hai trường hợp sau đây, một trường hợp hứng thú là danh 
từ, một trường hợp là động từ chỉ hoạt động tâm lí.

(3) Cái công việc ông làm đây không ngoài nghĩa cơm áo, chẳng hứng thú gì? (Kim Lân)
(4) Danh hài Xuân Hình đã gây được hứng thú cho người xem các tiểu phấm chèo do anh thủ vai chính.
Từ đặc sắc trong tiếng Việt là tính từ, có nghĩa là có những nét riêng, tốt, đẹp hơn hẳn mức bình 

thường [4, tr. 484], Ví dụ:
(5) Chủng tôi chọn những tiết mục đặc sắc nhất để tham gia hội diễn toàn quốc.
Tuy quan điểm về từ loại có thể có những điểm khác nhau, nhưng các từ trên đây với tư cách là 

từ Việt gốc Hán trong tiếng Việt đều có sự khác biệt hoàn toàn hoặc khác biệt một phần so với từ tương 
ứng nguyên dạng của nó trong tiếng Hán. Trong quá trình học tập tiếng Trung Quoc, do chuyển di tiêu 
cực từ tiêng mẹ đẻ sang ngôn ngữ đích, người Việt Nam thường không nhận ra từ loại danh từ của ba 
từ nguyên dạng trong tiếng Hán mà đánh đồng từ loại của chúng trong từ tương ứng của tiếng Việt, 
dân tới những lỗi sai khi chuyên dịch sang tiếng Hán, chẳng hạn như ^7xM(rat hứng thú), ^'<4# 
(rất tâm đắc), (vô cùng đặc sắc)...

Từ ĩ1] đáo để trong tiếng Hán là động từ, nghĩa là “đến cuối cùng”, chẳng hạn như:
(6) T $G M 7 , Không làm thì thôi, nếu làm thì làm đến cùng)
Ngoài ra, ĩll M còn làm phó từ, biểu thị ý nghĩa sau rất nhiều biến động, cuối cùng vẫn đạt được 

kết quả hoặc mục đích đề ra. Chẳng hạn như:
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(7) H ỉ, (Trải qua chuỗi ngày gian khổ, thí nghiệm

cuối cùng đã thành công).
ĩ1) M còn thường dùng trong câu hỏi, biểu thị ý nghĩa người hỏi muốn tìm tòi để có được kết quả 

cuối cùng, thực chất, tương đương với “rốt cuộc/ rút cục” trong tiếng Việt, chăng hạn như
(8) ỈK T ‘ề. s. Mi Ẵ ít % (Cô và giám đốc Vương rốt cuộc là có quan hệ gì?)
Tuy nhiên, trong tiếng Việt, đáo để có thể làm tính từ, biểu thị sự “quá quắt trong ứng xử, không 

chịu thua kém, nhường nhịn bất cứ ai” [4, tr. 479], Ví dụ:
(9) Đứa mười sáu, đứa mười bốn, mà chanh chua đảo để như hai mụ nạ dòng (Ma Văn Kháng).
3.2. Biến đổi về trật tự các từ tố
Một điều đáng lưu ý là sau khi gia nhập hệ thống từ vựng tiếng Việt, một số từ tiếng Hán đã thay 

đổi về trật tự giữa các từ tố. Điều đó có thể là do trong quá trình sử dụng, người Việt đã tự tạo ra điểm 
khác biệt đó. Có thê dân ra một sô ví dụ như trưởng thành, phúc đáp, phân chân, vận mệnh, náo nhiệt, 
tráng kiện... trong tiếng Việt và các từ tương ứng thành trưởng, X đáp phúc, chân phân, 
Ạ 05 mệnh vận, w nhiệt náo, kiện tráng trong tiếng Hán để minh họa. Sự khác biệt về trật tự 
các từ tổ trong những từ này trong hai ngôn ngữ cũng thường gây nên lôi sử dụng cùạ người Việt Nam 
khi lần đầu sử dụng hoặc chuyển dịch từ tiếng Việt sang tiếng Hán. Tuy nhiên, nêu chuyên dịch từ 
tiếng Hán sang tiếng Việt, thói quen ngôn ngữ sẽ khiên người Việt Nam dê dàng nhận biêt và chuyên 
đổi trật tự cho phù hợp với cách biêu đạt của tiêng Việt. Ví dụ:

(10) —(Sau khi hai bên bàn bạc đi đến nhất trí, nay xin
phúc đáp/ trả lời như sau).

Riêng từ 4"ìễ mệnh vận sau khi gia nhập hệ thống từ vựng tiếng Việt, không những trật tự hai từ 
tố thay đổi mà nghĩa của từ cũng có thay đổi. Từ 4ìễ mệnh vận trong tiêng Hán có hai nghĩa: một là 
chỉ sự sống chết, giàu nghèo và tất cả những cảnh ngộ của con người trong cuộc đời; hai là xu hướng 
phát triển và biến đổi của con người hoặc sự vật [9, tr. 778], Ví dụ:

(Chúng ta hoàn toàn có năng lực nắm bắt vận mệnh của 
chính mình).

Trong ví dụ trên, mệnh vận trong tiếng Hán tương đương với vận mệnh trong tiếng Việt. 
Song, trong diễn đạt nói, từ 4“ 35 mệnh vận còn được tôn tại dưới dạng tăt 4" mệnh, tương ứng với sô 
phận, số, sổ kiếp...trong tiếng Việt và mang sắc thái tôn giáo, mê tín nhất định. Đồng thời, 4’iễ mệnh 
vận có khi tương đương với thân phận trong tiêng Việt, nhưng % thân phận trong tiêng Hán lại 
tương đương với vị thế, tư cách... trong tiếng Việt. Ví dụ:

(12) (Tác thông cảm với thân phận/ số phận của
người phụ nữ trong xã hội phong kiên).

Từ thăn phận trong câu ca dao Việt Nam Thương thay thân phận con rùa, trên đình đội hạc dưới 
chùa đội bia chỉ có the tương đương đương với Ạiễ mệnh vận (thân phận/ sô kiêp), không tương 
đương với % thân phận trong tiếng Hán.

Ngoài ra, một số từ trong tiếng Hán trật tự giữa các từ tố là cố định, chẳng hạn như í ặ hưởng 
thụ, sau khi du nhập vào tiếng Việt, trật tự hai từ tố trở nên linh hoạt, vừa có thê là hưởng thụ, vừa có 
thể là thụ hường, tuy nhiên, sắc thái và tần số sử dụng của hai từ có khác nhau. Từ thụ hưởng ít dùng hơn.

3.3. Biến đồi về nghĩa
Sự biến đổị về nghĩa của những từ Việt gốc Hán so với nghĩa của từ nguyên gốc tương ứng trong 

tiêng Hán có thê chia làm hai trường hợp: một là thay đổi một phần sắc thái nghĩa hoặc có phát sinh 
nghĩa mới, hoặc thu hẹp nghĩa, hai là thay đôi hoàn toàn về nghĩa.
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Trường hợp thay đổi một phần về nghĩa, chẳng hạn như từ M kết quả trong tiếng Hán khi làm 

danh từ có nghĩa là tronẹ một giai đoạn nhất định, đã có được trạng thái cuối cùng mà sự phát triển của 
sự vật cần đạt được. Điều đáng chú ý là từ M trong tiếng Hán ngoài trường hợp tương đương với 
kêt quả trong tiêng Việt ra, còn có nghĩa tiêu cực, tương đương với hậu quả, kết cục trong tiếng Việt. 
Chẳng hạn:

(13) iằ M M ÍÌT A.X Tip X M 7L ỉ ! (Đó là hậu quả/ kết cục mà hai bên chúng ta đều không1
muốn chứng kiến).

(14)WâẾ^TT MA AU ĩ (Mưa liên miên suốt ba ngày ba đêm,
kết cục là các phố lớn ngõ nhỏ đều chìm trong nước).

Ngoài ra, Ép M trong tiếng Hán còn có nghĩa là giết chết người. Chẳng hạn như:

(15) AM A&T® M(Nghe nói một phạm nhân bị kết liễu hôm naỵ
chính là con nhà họ Hạ) (<$/Thuốc - Lồ Tấn). Trong câu này, ^p M kết quả tương đương với giết/kết 
liều cuộc đời trong tiếng Việt.

Từ kết quả tronệ tiếng Việt là danh từ, nghĩa là “cái đạt được, thu được trong một công việc hoặc 
một quá trình tiên triên của sự vật”, chăng hạn như việc làm không có kêt quả; còn có nghĩa là “cái do 
một hay nhiêu hiện tượng khác [gọi là nguyên nhân] gây ra, tạo ra, trong quan hệ với những hiện tượng 
ấy”, chẳng hạn như quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả [4, tr.775]. Tuy nhiên, trường hợp kết quả 
học tập trong tiếng Hán lại dùng Mthành tích kết quả học tập), thậm chí bảng điểm học
tập có thể biểu đạt bằng học tập thành tích đơn/ học tập thành tích biểu. Từ
thành tích trong tiếng Việt thường dùng để chỉ kết quả thu được là tốt, hơn hẳn người khác.

Từ pP ít bộ môn trong tiếng Hán có nghĩa là bộ phận hoặc đơn vị tổ hợp thành một chỉnh thể nào 
đỏ, như X ^lk ìĩp n, M n, íB pP ít , tương đương với ngành công nghiệp, ngành tài chỉnh kinh 
tê, ngành xuãt bản. Trong khi đó, từ bộ môn trong tiêng Việt vê cơ bản cũng có nghĩa là bộ phận hợp 
thành chỉnh thể, nhưng thường dùng trong phạm vi chỉ một đơn vị hoặc chuyên ngành thuộc hệ thống 
giáo dục, chẳng hạn như bộ môn tiếng Anh trường Cao đẳng nghề, Bộ môn Tiếng Việt và Văn hóa Việt 
Nam trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, đều dùng để chi đơn vị trực thuộc trường, 
nhỏ hơn cấp khoa. Những từ này tương đương với AAMẩL khoa nghiên tiểu tổ trong tiếng Hán. Đôi 
khi, trong một ngữ cảnh cụ thể, chẳng hạn như, hồi học ở đại học Ngoại ngữ, chúng tôi có cơ hội học 
(bộ) môn Nhạc, trường hợp này, môn/ bộ môn Nhạc tương đương với # M M âm nhạc khỏa trong tiếng 
Hán. Tuy nhiên, người Việt Nam thường mắc lỗi do chịu sự chuyển di tiêu cực từ tiếng Việt sang ngôn 
ngữ đích, chuyển dịch cụm từ bộ môn Nhạc thành # M pP ÍT hoặc # M ÍT.

Từ ÌẾM tạo thành trong tiếng Hán tuy có nghĩa là cấu thành, hình thành, song ngoài trường hợp 
nghĩa trung tính như trong trường hợp àẾM,—(hình thành nên một giả tưởng) ra, phần lớn 
thường kết hợp với tân ngữ biểu thị nghĩa tiêu cực, chẳng hạn như ÌẾMMM tạo thành mâu thuẫn (gây 
ra/ dẫn tới mâu thuẫn),ìếMT®. A tạo thành tổn thất (gây ra/ dẫn tới tổn thất/ thiệt hại). Như vậy, từ ìế 
M tạo thành trong tiếng Hán sẽ tương đương với gây ra, dẫn tới... trong tiếng Việt.

Từ đáp ứng trong tiếng Hán vốn nghĩa là bằng lòng, đồng ý. Chẳng hạn như:
(16) (Cuối tuần, mẹ đưa con về quê thăm

ông bà nội, mẹ đồng ý không?)
Tuy nhiên, từ đáp ứng trong tiếng Việt lại có nghĩa là đáp lại đúng theo như đòi hỏi, yêu cầu [4, 

tr. 481], chẳng hạn như câu:
(17) Học sinh bây giờ đòi hỏi chất lượng giảng dạy cao lắm, mình không thường xuyên học hỏi 

không đáp ứng được đâu (Nguyễn Thị Ngọc Tú).
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Trong ví dụ trên, từ đáp ứng tương đương với Ẵ mãn túc mà không tương ứng với trong 
đáp ứng trong tiếng Hán. Mặt khác, từ 7Ệ/ĨL mãn túc trong tiếng Hán lại tương đương với đáp ứng 
hoặc thỏa mãn trong tiếng Việt.

Ngoài những từ tiêu biểu kể trên, còn phải kể đến hàng loạt các từ khác cũng có sự khác biệt lớn 
về nghĩa giữa từ Việt ệốc Hán trong tiếng Việt so với từ tương ứng trong tiếng Hán, chăng hạn như I® 
íĩ. thuận tiện trong tiêng Hán có nghĩa là “nhân cơ hội làm một việc chủ yêu nào đó, làm luôn một 
việc khác mà không ảnh hưởng đến việc chủ ỵếu”, tương đương với nhân tiện, tiện thê trong tiêng Việt. 
Từ gia trường trong tiếng Hán dùng đe chỉ các bậc cha mẹ, bề trên, tương đương với phụ huynh 
trong tiếng Việt. Các bậc phụ huynh, họp phụ huynh học sinh trong tiêng Việt tương đương với

các vị gia trưởng, ÌẤ gia trưởng hội nghị trong tiếng Hán. Một sô từ Hán Việt trong tiêng 
Việt không trùng lặp hoàn toàn vê cách sử dụng mà có sự chênh lệch một chút vê từ tô tạo thành. Chăng 
hạn như 'í# truyền tình trong tiếng Hán tương đương với truyền cảm trong tiếng Việt, nhưng trong 
tiếng Hán #1® lại có nghĩa là truyên cảm giác mang tính chât vật lý học, chặng hạn như công nghệ 
truyền cảm giác qua thể khí, thê lỏng, nhiệt độ... Ngược lại, truyên cảm trong tiêng Việt
lại có nghĩa là âm thanh có tính tiết tấu, dễ lan tỏa cảm xúc tinh thần, gây tâm lí xúc động cho người 
nghe, ví dụ như giọng đọc của Tuyết Mai, Kim Tuyến xưa trên đài truyền thanh và truyền hình rất 
truyền cảm. Từ ềl ÌỀ lãng độc thường dùng trong yêu cầu đối với sinh viên thực hiện bài tập 1# M ÌỀ 

nên hiểu nghĩa là đọc diễn cảm mới chính xác. Một số người hiêu là “đọc to”, 
chúng tôi cho rằng không hợp lí, bởi lẽ nếu cho là đọc to thì học sinh đọc càng to càng đúng yêu cầu. 
Trên thực tê, trong phòng thi vân đáp, âm thanh phát ra không cân quá to mà đủ nghe là chuân, nhưng 
phải biểu đạt đúng sắc thái tình cảm của câu văn, nhất là ngữ điệu, ngữ khí mới là chuân cân đạt được. 
Từ sức cảm hóa trong tiếng Việt tương đương với 7® ^^7 cảm nhiễm lực trong tiếng Hán và cảm 
nhiễm trong tiếng Việt lại thuộc thuật ngữ y học nói về bệnh truyền nhiễm, dễ lây lan.

4. Hệ quả sư phạm
Từ những phân tích trên đây có thể thấy, người Việt Nam học tiếng Trung Quốc do không phân 

biệt được sự khác nhau giữa từ Việt gốc Hán và từ tương ứng trong tiếng Trung, dẫn tới việc đồng nhất 
về nghĩa và cách dùng của từ Hán Việt trong hai ngôn ngữ dẫn đến lỗi. Qua thực tế giảng dạy và khảo 
sát, chúng tôi thấy có tới trên 60% sinh viên giai đoạn cuối sơ cấp và đầu trung cấp nhầm lẫn từ loại 
cùa các từ đặc sắc,'ừfâ tâm đắc dẫn tới các cách biểu đạt như Riêng từ
hứng thú do xuất hiện nhiều, lại được thường xuyên luyện tập và chỉnh sửa, lồi sai do nhầm lẫn từ loại 
của từ này tương đối thấp, chỉ khoảng 12%, tuy nhiên lại xuất hiện lỗi mới là thừa động từ, nhiều em 
dùng hoặc chọn nhầm làm đáp án đúng cho cách biểu đạt A có hứng thú/ hứng thú với B.
Những lỗi về giữ nguyên trật tự từ của từ Việt gốc Hán trong tiếng Việt để dịch những từ tương đương 
trong tiếng Hán như J$, òi trưởng thành quả trình mà dạng đúng phải là hay như

phúc đáp ngã môn dạng đúng phải là phẩn chấn khởi lai dạng đúng phải là
cũng là những lỗi thường gặp với những người lần đầu sừ dụng. Tuy nhiên, những trường 

hợp này sau khi người học được tiêp xúc với cách biêu đạt tương ứng trong văn bàn tiêng Trung hoặc 
được giáo viên nhắc nhở sẽ hầu như không mắc lần thứ hai. Lỗi do không nắm được sự khác biệt ở chồ 
một từ tố của từ thay đổi trong các trường hợp như đọc rất truyền cảm, tiết mục văn nghệ này có sức 
cảm hóa,... nên không chuyển hóa được thành và 0 A'fr 1®mà vẫn chuyên
dịch thành cũng là những trường hợp thường xảy ra. Mặt
khác, người học ở giai đoạn đầu do vốn từ có hạn nhưng lại muốn biểu đạt những câu từ phức tạp hơn 
nên thường mô phỏng từ Hán Việt tự tạo trong tiếng Việt để phiên chuyển thành những từ tương đương 
nhưng không có trong tiêng Hán hiện đại, chẳng hạn như hội đồng bảo vệ luận văn (^íE.ìè 
X), nhà bảo ... Những từ này trong tiếng Hán hiện đại lần lượt là $ n 4,rkx^if,iE<, đều
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phải trài qua tiếp xúc thực tế hoặc qua giáo trình mới tích lũy được, không thể suy luận từ tiếng Việt 
tự tạo mà phiên chuyên thành từ tiêng Hán tương đương. Ngoài ra, lỗi sai do nhàm lẫn khi sử dụng các 
từ thăn phận và Ạ 35 mệnh vận trong tiếng Hán với thân phận, vị thế, vận mệnh, số kiếp... trong
tiếng Việt cũng khá phổ biến không chỉ với biểu đạt của người học mà còn xảy ra với người sử dụng 
trong thực tế giao tiếp chính thống.

Đe khắc phục những lỗi kể trên, trong quá trình dạy học, giáo viên cần cung cấp cho người học 
cách đọc Hán Việt của mồi từ, đồng thời lưu ý nghĩa gốc của từ, rồi từ nghĩa gốc phát triển sang các 
nghĩa phái sinh, thông qua phương thức liên tưởng, góp phần bồi dưỡng năng lực tư duy. Giáo viên 
cân đặc biệt chú ý giúp người học phân biệt sự khác nhau giữa từ Việt gôc Hán so với từ tương ứng 
trong tiếng Hán cả về từ loại và nghĩa, cũng như những từ gần nghĩa trong bản thân ngôn ngữ đích, 
thông qua biện pháp so sánh đối chiếu. Mật khác cần nhắc nhở người học ở giai đoạn sơ cấp không 
nên tự suy luận từ tiếng Hán trên cơ sở từ Hán Việt tự tạo, giúp người học nắm được đặc điểm của từ 
vựng tiếng Việt trong quan hệ với tiếng Hán. Chỉ có thể trên nền tảng so sánh đối chiếu, làm rõ những 
điểm giống và khác nhau giữa từ Hán Việt và từ tương đương trong tiếng Hán, người học mới tránh 
được lỗi do sự chuyển di của tiếng mẹ đẻ sang ngôn ngữ đích, từ đó hiểu và sử dụng đúng từ vựng 
tiếng Hán, đồng thời hiểu sâu hơn vốn từ vựng tiếng Việt.

5. Kết luận

Từ Việt gốc Hán là một bộ phận hợp thành quan trọng trong hệ thống từ vựng tiếng Việt. Ngoài 
từ Việt gốc Hán ra, trong tiếng Việt còn có một lớp từ được người Việt Nam tạo ra trên cơ sở các yếu 
tố Hán Việt có sẵn. Điều đó khiến cho từ vựng tiếng Việt trở nên phức tạp hơn. Trong đó, từ Hán Việt 
được coi là “con dao hai lưỡi” bởi lẽ nó vừa là “cầu nối” giữa tiếng Việt và tiếng Trung Quốc, giúp cho 
nẹười học dễ dàng nắm bắt những từ được mượn toàn bộ cả từ loại và nghĩa, không có thay đổi nào, 
đông thời họ cũng gặp nhiêu trở ngại khi học những từ có sự thay đôi về từ loại và nghĩa, trong đó từ 
thay đổi về nghĩa chiếm tỉ lệ lớn. Để nâng cao hiệu quà dạy học tiếng Hán, trước hết là từ vựng, nhất 
là những từ ngữ đã được du nhập vào tiếng Việt và trở thành từ Hán Việt, giáo viên cần áp dụng thành 
quả đối chiếu ngôn ngữ để gợi mở cho người học nắm được những điểm giống và khác nhau giữa 
chúng, đồng thời, trong quá trình giảng dạy từ mới, cần chú trọng giới thiệu cách đọc Hán Việt tương 
ứng với âm đọc tiếng phổ thông Trung Quốc cho sinh viên, nhằm tránh được lỗi do sự chuyển di tiêu 
cực từ tiếng Việt với tư cách là tiếng mẹ đẻ sang tiếng Trung Quốc với tư cách là ngôn ngữ đích.
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